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Bộ phiếu hỏi em sẽ thấy các câu hỏi về các chủ đề sau: 

 Bản thân em, gia đình của em và nhà em 

 Ngôn ngữ mà em học ở trường 

 Quan điểm của em về đọc hiểu 

 Em nghĩ thế nào về cuộc sống của em 

 Trường học của em 

 Lịch trình và thời gian học của emEm hãy đọc kỹ các câu hỏi và đưa ra câu trả lời 

chính xác nhất có thể. 

 

Trong phiếu hỏi này không có các câu trả lời đúng hoặc sai. Câu trả lời là câu 

“đúng” đối với em. 

 

Em có thể yêu cầu giúp đỡ nếu không hiểu một nội dung nào đó hoặc không chắc chắn 

về cách trả lời một câu hỏi. 

 

Một số câu hỏi liên quan tới Đọc hiểu. 
 

Câu trả lời của em sẽ được gộp chung cùng với các câu trả lời của những người 

khác để tính tổng và mức trung bình. Không thể xác định được một cá nhân đơn 

lẻ nào trong các mức này. Tất cả các câu trả lời của em sẽ được giữ bí mật. 
 

  



 

3 

Q01 
ST001 

Em đang học lớp/năm thứ mấy? 

(Hãy viết lớp/năm vào ô trống) 

ST001Q02TA 
 ____________01  

  

lớp / năm thứ 
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Q02 Em đang theo học chương trình nào dưới đây? 

ST002 (Hãy đánh dấu X vào một lựa chọn.) 

ST002Q01TA Chương trình Trung học cơ sở 
01 

ST002Q01TA Chương trình Trung học phổ thông  
02 

ST002Q01TA Chương trình Giáo dục thường xuyên  
04 

ST002Q01TA Chương trình Trung cấp  
05 
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Q03 Em sinh vào ngày nào? 

ST003 
(Hãy viết ngày, tháng và năm sinh của em.) 

ST003Q01TA Ngày __________01 

ST003Q02TA Tháng __________01 

ST003Q03TA Năm   __________01 
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Q04 Em là nữ hay nam? 

ST004 (Hãy đánh dấu X vào một lựa chọn.) 

 Nữ Nam  

ST004Q01TA 
01 02  
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Q05 Nêu cấp học phổ thông cao nhất mà mẹ em đã tốt nghiệp? 

ST005 

Nếu em không chắc nên chọn lựa chọn nào, hãy đề nghị cán bộ 

khảo sát giúp đỡ. 

(Hãy đánh dấu X vào một lựa chọn.) 

ST005Q01TA Trung học phổ thông  
01 

ST005Q01TA Trung cấp chuyên nghiệp/Trung cấp nghề 
02 

ST005Q01TA Trung học cơ sở  
03 

ST005Q01TA Tiểu học  
04 

ST005Q01TA Mẹ em không tốt nghiệp cấp Tiểu học  
05 
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Q06 

 

Mẹ em có loại văn bằng nào dưới đây không? 

ST006 

Nếu em không chắc nên chọn lựa chọn nào, hãy đề nghị cán bộ 

khảo sát giúp đỡ. 
(Hãy đánh dấu X vào một lựa chọn ở mỗi dòng.) 

  Có Không 

ST006Q01TA Tiến sỹ 01 02 

ST006Q02TA Cử nhân Đại học/Thạc sĩ 01 02 

ST006Q03TA Đại học nghề 01 02 

ST006Q04TA Cao đẳng/Cao đẳng nghề 
01 02 
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Q07 Nêu cấp học phổ thông cao nhất mà bố em đã tốt nghiệp? 

ST007 

Nếu em không chắc nên chọn lựa chọn nào, hãy đề nghị cán bộ 

khảo sát giúp đỡ. 
(Hãy đánh dấu X vào một lựa chọn.) 

ST007Q01TA Trung học Phổ thông  
01 

ST007Q01TA Trung cấp chuyên nghiệp/Trung cấp nghề 
02 

ST007Q01TA Trung học cơ sở  
03 

ST007Q01TA Tiểu học  
04 

ST007Q01TA Bố em không tốt nghiệp cấp Tiểu học  
05 
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Q08 Bố em có loại văn bằng nào dưới đây không? 

ST008 

Nếu em không chắc nên chọn lựa chọn nào, hãy đề nghị cán bộ 

khảo sát giúp đỡ. 
(Hãy đánh dấu X vào một lựa chọn ở mỗi hàng.) 

  Có  Không 

ST008Q01TA Tiến sỹ 
01 02 

ST008Q02TA Cử nhân Đại học/Thạc sĩ 
01 02 

ST008Q03TA Đại học nghề 
01 02 

ST008Q04TA Cao đẳng/Cao đẳng nghề 
01 02 

 

 

  



 

11 

Q09 Nhà em có những thứ nào liệt kê dưới đây? 

ST011 (Hãy đánh dấu X vào một lựa chọn ở mỗi hàng.) 

  Có Không 

ST011Q01TA 

Một bộ bàn ghế để học  01 02 

ST011Q02TA 

Phòng riêng của em  01 02 

ST011Q03TA 

Một chỗ yên tĩnh để học  01 02 

ST011Q04TA 
Một bộ máy vi tính để em sử dụng cho các nhiệm vụ ở 

trường 01 02 

ST011Q05TA 

Phần mềm giáo dục  01 02 

ST011Q06TA 

Kết nối  mạng Internet  01 02 

ST011Q07TA 

Tác phẩm văn học cổ điển (ví dụ: Truyện Kiều)  01 02 

ST011Q08TA 

Các tập thơ  01 02 

ST011Q09TA 

Tác phẩm nghệ thuật (ví dụ: tranh) 01 02 

ST011Q10TA 

Sách giúp làm các bài tập ở trường  01 02 

ST011Q11TA 

Sách tham khảo kỹ thuật 01 02 

ST011Q12TA 

Một quyển từ điển  01 02 

ST011Q16NA 

Sách mỹ thuật, âm nhạc hoặc thiết kế 01 02 

ST011Q17TA 

Một bộ cờ (cờ vua, cờ tướng,...)  01 02 

ST011Q18TA 

Một bức tranh nghệ thuật  01 02 

ST011Q19TA 

Một bộ cầu lông/bóng bàn  01 02 
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Q10 Ở nhà em có bao nhiêu thứ dưới đây? 

ST012 (Hãy đánh dấu X vào một lựa chọn ở mỗi hàng.) 

  
Không 

có 

Một Hai Ba hoặc 

nhiều 

hơn 

ST012Q01TA Ti vi  
01 02 03 04 

ST012Q02TA Ô tô 
01 02 03 04 

ST012Q03TA Phòng tắm có bồn tắm hoặc vòi hoa sen  
01 02 03 04 

ST012Q05NA 

Điện thoại di động truy cập  

được Internet (ví dụ: điện thoại cảm ứng 

thông minh) 
01 02 03 04 

ST012Q06NA 
Máy tính (máy tính để bàn, máy tính xách tay 

hoặc máy tính xách tay mini) 01 02 03 04 

ST012Q07NA 
Máy tính bảng (ví dụ: Ipad, BlackBerry 

Playbook) 01 02 03 04 

ST012Q08NA Sách điện tử (ví dụ: Kindle, Kobo, Bookeen ) 
01 02 03 04 

ST012Q09NA Nhạc cụ (ví dụ: đàn ghi ta, đàn piano) 
01 02 03 04 
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Q11 Ở nhà em có bao nhiêu quyển sách? 

ST013 

Thường một mét dài của giá sách có thể chứa khoảng 40 quyển 

sách. Không được tính các loại báo, tạp chí hoặc sách giáo khoa ở 
trường. 

 (Hãy đánh dấu X vào một lựa chọn.) 

ST013Q01TA 0-10 quyển  
01 

ST013Q01TA 11-25 quyển  
02 

ST013Q01TA 26-100 quyển  
03 

ST013Q01TA 101-200 quyển  
04 

ST013Q01TA 201-500 quyển  
05 

ST013Q01TA Hơn 500 quyển 
06 
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Q12 Dưới đây là hai câu hỏi về nghề nghiệp của mẹ em: 

ST014 
(Nếu hiện tại mẹ em không làm nghề gì, hãy nêu nghề chính mà mẹ 

em mới làm gần đây nhất.) 

ST014Q01TA 
Nghề chính của mẹ em là gì?  

(ví dụ: giáo viên, phụ bếp, quản lý bán hàng) 

 Hãy viết tên nghề chính của mẹ em.________________________ 01 

  

ST014Q02TA 

Mẹ em làm những công việc cụ thể gì trong nghề chính của mình?  

(ví dụ: dạy học sinh trung học, giúp đầu bếp chuẩn bị bữa ăn trong một nhà 

hàng, quản lý một nhóm bán hàng) 

 Hãy viết một câu mô tả loại hình công việc mà mẹ em đã làm hoặc 
đang làm hiện nay. 

 
_______________________________________________________________01 
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Q13 Dưới đây là hai câu hỏi về nghề nghiệp của bố em: 

ST015 
(Nếu hiện tại bố em không làm nghề gì, hãy nêu nghề chính mà bố 

em mới làm gần đây nhất.) 

ST015Q01TA 
Nghề chính của bố em là gì?  

(ví dụ: giáo viên, phụ bếp, quản lý bán hàng) 

 Hãy viết tên nghề chính của bố em.________________________ 01 

  

ST015Q02TA 

Bố em làm những công việc cụ thể gì trong nghề chính của mình?  

(ví dụ: dạy học sinh trung học, giúp đầu bếp chuẩn bị bữa ăn trong một nhà 

hàng, quản lý một nhóm bán hàng) 

 
Hãy viết một câu mô tả loại hình công việc mà bố em đã làm hoặc 
đang làm hiện nay. 

 
___________________________________________________________________01 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

16 

Q14 Bố mẹ em và em được sinh ra tại nước nào? 

ST019 (Hãy đánh dấu X vào một lựa chọn ở mỗi cột dọc.) 

  Em  
ST019AC01T 

Mẹ 
ST019BC01T 

Bố 
ST019CC01T 

 

 

 Việt Nam 
01 01 01 

 

 
Các nước khu vực Đông Nam Á 

02 02 02 
 

Các nước khu vực Châu Âu 
03 03 03 

 

 
Các nước khu vực Châu Mỹ 

04 04 04 
 

Trung Quốc 
05 05 05 

 

 

 Nước khác 
06 06 06 

 

Nếu em được sinh ra ở Việt Nam thì hãy chuyển tới Câu hỏi 16. 
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Q15 Khi em tới Việt Nam, em bao nhiêu tuổi?  

ST021 

(Hãy đánh dấu X vào một lựa chọn. Nếu khi đó em dưới 12 tháng tuổi, thì 

chọn lựa chọn “0-1 tuổi” (từ 0 đến 1 tuổi).) 

  ST021Q01TA  

 0-1 tuổi  
01  

 1 tuổi 
02  

 2 tuổi  
03  

 3 tuổi  
04  

 4 tuổi  
05  

 5 tuổi 
06  

 6 tuổi  
07  

 7 tuổi  
08  

 8 tuổi  
09  

 9 tuổi  
10  

 10 tuổi  
11  

 11 tuổi 
12  

 12 tuổi  
13  

 13 tuổi 
14  

 14 tuổi  
15  

 15 tuổi 
16  

 16 tuổi 
17  
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Q16  Em vào Mẫu giáo lúc mấy tuổi? 

ST125 (Hãy đánh dấu X vào một lựa chọn.) 

ST125Q01NA 1 tuổi hoặc nhỏ hơn   
01 

 2 tuổi  
02 

 3 tuổi  
03 

 4 tuổi 
04 

 5 tuổi 
05 

 6 tuổi hoặc hơn  
06 

 Em không học Mẫu giáo 
07 

 Em không nhớ  
08 
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Q17  Em học lớp 1 lúc mấy tuổi?  

ST126 (Hãy đánh dấu X vào một lựa chọn.) 

ST126Q01TA 3 tuổi hoặc nhỏ hơn 
01 

 4 tuổi 
02 

 5 tuổi 
03 

 6 tuổi 
04 

 7 tuổi 
05 

 8 tuổi  
06 

 9 tuổi hoặc lớn hơn  
07 
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Q18 Em đã từng bị lưu ban lớp nào chưa? 

ST127 (Hãy đánh dấu X vào một lựa chọn ở mỗi hàng.) 

  
Chưa, không 

bao giờ 
Có,một lần  

Có, hai lần 

hoặc nhiều 

hơn 

ST127Q01TA Ở cấp Tiểu học 
01 02 03 

ST127Q02TA Ở cấp Trung học Cơ sở 
01 02 03 

ST127Q03TA Ở cấp Trung học Phổ thông 
01 02 03 
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Q19 Ngôn ngữ nào em sử dụng nhiều nhất khi ở nhà? 

ST022 (Hãy đánh dấu X vào một lựa chọn.) 

ST022C01TA Tiếng Việt 01 

ST022C01TA 
Tiếng dân tộc thiểu số (ví dụ: tiếng Tày, tiếng Nùng, tiếng Hơ-

mông, tiếng Khơ-me,….) 
02 

ST022C01TA Tiếng Anh 03 

ST022C01TA Tiếng Trung 04

ST022C01TA Ngôn ngữ khác 05 
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Q20 Em thường xuyên nói chuyện với những người dưới đây bằng 

ngôn ngữ nào? 

ST023 

(Nếu “tiếng Việt” là “tiếng mẹ đẻ” của em hãy chọn “Không phù hợp 

trong các trường hợp này”.) 

(Hãy đánh dấu X vào một lựa chọn ở mỗi hàng.) 
  

Hầu hết bằng 

tiếng mẹ đẻ 

Sử dụng tiếng 

mẹ đẻ và 

tiếng Việt 

như nhau 

Hầu hết bằng 

tiếng Việt 

Không phù 

hợp trong các 

trường hợp 

này 

ST023Q01TA Mẹ em  
01 02 03 04 

ST023Q02TA Bố em 
01 02 03 04 

ST023Q03TA 
Các anh/chị em 

của em   01 02 03 04 

ST023Q04TA Bạn thân của em  
01 02 03 04 

ST023Q05TA 
Bạn học cùng 

trường với em  01 02 03 04 
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Q21 Những hiện tượng sau đây thường diễn ra trong các tiết học môn 

Ngữ văn ở mức độ nào? 

ST097 (Hãy đánh dấu X vào một lựa chọn ở mỗi hàng.) 

  
Mọi tiết 

học 

Hầu hết 

các tiết 

học 

Một vài 

tiết học 

Không 

bao giờ 

hoặc hiếm 

khi 

ST097Q01TA 
Học sinh không nghe những gì 

giáo viên nói.  01 02 03 04

ST097Q02TA Nơi này ồn ào và náo loạn.  
01 02 03 04

ST097Q03TA 
Giáo viên phải đợi rất lâu để học 

sinh im lặng trở lại.  01 02 03 04

ST097Q04TA Học sinh không học tốt.  
01 02 03 04

ST097Q05TA 

Học sinh không học ngay sau khi 

bài học đã bắt đầu được một 

khoảng thời gian dài.  
01 02 03 04
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Q22 Những hiện tượng sau đây thường diễn ra trong các tiết học 

môn Ngữ văn ở mức độ nào? 

ST100 (Hãy đánh dấu X vào một lựa chọn ở mỗi hàng.) 

  
Mọi tiết 

học 

Hầu hết 

các tiết 

học 

Một vài 

tiết học 

Không 

bao giờ 

hoặc hiếm 

khi 

ST100Q01TA 
Giáo viên thể hiện sự quan tâm 

tới việc học của tất cả học sinh. 01 02 03 04

ST100Q02TA  
Giáo viên giúp đỡ thêm khi học 

sinh cần. 01 02 03 04

ST100Q03TA Giáo viên giúp học sinh học tập. 
01 02 03 04

ST100Q04TA 
Giáo viên tiếp tục giảng cho tới 

khi học sinh hiểu. 01 02 03 04
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Q23 Những hoạt động sau đây thường diễn ra trong các tiết học môn 

Ngữ văn ở mức độ nào? 

ST102 (Hãy đánh dấu X vào một lựa chọn ở mỗi hàng.) 

  
Mọi tiết 

học 

Hầu hết 

các tiết 

học 

Một vài 

tiết học 

Không 

bao giờ 

hoặc 

hiếm khi 

ST102Q01TA 
Giáo viên đặt ra những mục tiêu rõ ràng 

đối với việc học của chúng em. 01 02 03 04

ST102Q02TA 

Giáo viên đặt câu hỏi để kiểm tra xem 

chúng em đã hiểu những điều được dạy 

hay chưa.  
01 02 03 04

ST102Q03TA 
Ở đầu tiết học, giáo viên trình bày tóm tắt 

lại bài học cũ. 01 02 03 04

ST102Q04TA 
Giáo viên nói với chúng em những điều 

phải học. 01 02 03 04
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Q24 Nghĩ về hai tiết học môn Ngữ văn trước của em: Em đồng ý hay 

không đồng ý với những nhận định dưới đây ở mức độ nào? 

ST211 (Hãy đánh dấu X vào một lựa chọn ở mỗi hàng.) 

  
Hoàn toàn 

không 

đồng ý 

Không 

đồng ý 
Đồng ý 

Hoàn toàn 

đồng ý  

ST211Q01HA 
Giáo viên khiến em tự tin vào khả 

năng của mình để học tốt khóa học. 01 02 03 04

ST211Q02HA 
Giáo viên lắng nghe quan điểm của 

em về cách để tiến hành công việc. 01 02 03 04

ST211Q03HA Em cảm thấy giáo viên hiểu em. 
01 02 03 04
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Q25 Những hoạt động sau đây thường diễn ra trong các tiết học môn Ngữ 

văn ở mức độ nào? 

ST212 
(Hãy đánh dấu X vào một lựa chọn ở mỗi hàng.) 

  

Không 

hoặc hầu 

như không 

bao giờ 

Một vài 

tiết học 

Nhiều tiết 

học  

Tất cả 

hoặc hầu  

tất cả các 

tiết học 

ST212Q01HA 

Giáo viên thích ứng bài học cho phù 

hợp với kiến thức và nhu cầu của lớp 

em. 
01 02 03 04

ST212Q02HA 

Giáo viên giúp đỡ riêng khi một học 

sinh gặp khó khăn trong việc hiểu 

chủ đề hoặc bài tập. 
01 02 03 04

ST212Q03HA 

Giáo viên thay đổi cấu trúc bài học 

của một chủ đề khi hầu hết học sinh 

cảm thấy khó hiểu. 
01 02 03 04
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Q26 Những hoạt động sau đây thường diễn ra trong các tiết học môn 

Ngữ văn ở mức độ nào? 

ST104 (Hãy đánh dấu X vào một lựa chọn ở mỗi hàng.) 

  

Không hoặc 

hầu như 

không bao giờ 

Một vài 

tiết học 

Nhiều 

tiết học  

Tất cả 

hoặc hầu 

hết tất cả 

các tiết học 

ST104Q02NA  

Giáo viên đưa ra thông tin 

phản hồi về điểm mạnh của em 

khi học môn này. 
01 02 03 04

ST104Q03NA 

Giáo viên chỉ cho em thấy 

những lĩnh vực em vẫn còn có 

thể tiến bộ. 
01 02 03 04

ST104Q04NA  

Giáo viên chỉ cho em thấy làm 

thế nào em có thể nâng cao kết 

quả học tập. 
01 02 03 04
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Q27 Nghĩ về hai tiết học Ngữ văn trước của em: Em đồng ý hay không 

đồng ý với những nhận định dưới đây ở mức độ nào? 

ST213 (Hãy đánh dấu X vào một lựa chọn ở mỗi hàng.) 

  
Hoàn toàn 

không đồng ý 

Không 

đồng ý 

Đồng 

ý 

Hoàn 

toàn đồng 

ý  

ST213Q01HA 
Điều em thấy rõ ràng là giáo viên 

thích dạy chúng em. 01 02 03 04 

ST213Q02HA 
Sự nhiệt huyết của giáo viên khích lệ 

em. 01 02 03 04 

ST213Q03HA 
Điều rõ ràng là giáo viên thích bàn 

luận về chủ đề của tiết học. 01 02 03 04 

ST213Q04HA 
Giáo viên thể hiện sự thích thú trong 

dạy học. 01 02 03 04 

 

 

  



 

30 

Q28 Trong suốt tháng trước, em phải đọc những thể loại văn bản dưới 

đây cho việc học tập (trong lớp học hoặc bài tập về nhà) ở mức độ 

nào? 

ST150 
(Hãy đánh dấu X vào một lựa chọn ở mỗi hàng.) 

  
Rất nhiều 

lần 

2 hoặc 3 

lần 

1 lần Không 

lần nào 

ST150Q01IA 
Các văn bản bao gồm bản đồ và biểu 

đồ. 01 02 03 04

ST150Q02IA 
Các văn bản viễn tưởng (VD tiểu 

thuyết, truyện ngắn). 01 02 03 04

ST150Q03IA Các văn bản bao gồm bảng và đồ thị. 
01 02 03 04

ST150Q04HA 
Các văn bản kỹ thuật số bao gồm các 

đường dẫn. 01 02 03 04
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Q29 Trong các tiết học môn Ngữ văn, những hiện tượng sau đây thường 

diễn ra ở mức độ nào? 

ST152 
(Hãy đánh dấu X vào một lựa chọn ở mỗi hàng.) 

 

 

Không bao 

giờ hoặc 

hiếm khi 

Một vài tiết 

học 

Hầu hết 

các tiết 

học 

Tất cả các 

tiết học 

ST152Q05IA 

Giáo viên khuyến khích học sinh 

thể hiện ý kiến của mình về một 

văn bản. 
01 02 03 04 

ST152Q06IA 

Giáo viên giúp học sinh liên hệ câu 

chuyện đã đọc với cuộc sống của 

mình. 
01 02 03 04

ST152Q07IA 

Giáo viên chỉ cho học sinh thấy 

những thông tin trong văn bản xây 

dựng trên những điều học sinh đã 

biết như thế nào. 

01 02 03 04

ST152Q08IA 

Giáo viên đặt những câu hỏi 

khuyến khích học sinh chủ động 

tham gia. 
01 02 03 04
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Q30 Trong năm học này, văn bản dài nhất em phải đọc cho các tiết 

học Ngữ văn là bao nhiêu trang? 

ST154 
(Hãy đánh dấu X vào một lựa chọn.) 

ST154Q01HA Một trang hoặc ít hơn 
01 

ST154Q01HA Từ 2 tới 10 trang 
02 

ST154Q01HA Từ 11 đến 50 trang 
03 

ST154Q01HA Từ 51 đến 100 trang 
04 

ST154Q01HA Từ 101 đến 500 trang 
05

ST154Q01HA Trên 500 trang 
06 
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Q31 Trong năm học này, khi em phải đọc một cuốn sách hoặc một 

chương trong cuốn sách cho các tiết học Ngữ văn, giáo viên có 

yêu cầu em làm những nhiệm vụ dưới đây ở trên lớp hoặc bài 

tập về nhà không? 

ST153 (Hãy đánh dấu X vào một lựa chọn ở mỗi hàng.) 

  Có  Không 

ST153Q01HA Viết tóm tắt về cuốn sách hoặc chương sách. 
01 02 

ST153Q02HA Liệt kê và viết miêu tả ngắn về các nhân vật chính. 
01 02 

ST153Q03HA 
Thảo luận theo nhóm nhỏ với các học sinh khác cùng 

đọc một cuốn sách hoặc chương sách. 01 02 

ST153Q04HA 
Bày tỏ suy nghĩ cá nhân về cuốn sách hoặc chương 

sách (Ví dụ: em có thích nó không, nếu có thì tại sao?). 01 02 

ST153Q05HA Trả lời các câu hỏi về cuốn sách hoặc chương sách. 
01 02 

ST153Q06HA 
So sánh nội dung trong cuốn sách hoặc chương sách 

đó với kinh nghiệm của chính bản thân em. 01 02 

ST153Q08HA 
So sách cuốn sách đó với các sách hoặc văn bản khác 

về cùng một chủ đề. 01 02

ST153Q09HA 
Chọn đoạn văn mà em thích hoặc không thích và giải 

thích tại sao. 01 02

ST153Q10HA Viết một bài văn liên quan đến điều em đã đọc. 
01 02

 

  



 

34 

 

Câu hỏi sau liên quan đến kinh nghiệm trong toàn bộ các năm học 

của em, từ khi em bắt đầu học lớp 1 của cấp Tiểu học đến ngày hôm 

nay. 

Q32 Ở trường, em có bao giờ được dạy những điều dưới đây không? 

ST158 (Hãy đánh dấu X vào một lựa chọn ở mỗi hàng.) 

  Có Không 

ST158Q01HA 
Cách dùng từ khóa khi sử dụng công cụ tìm kiếm như 

Google, Yahoo, v.v 01 02 

ST158Q02HA 
Cách để quyết định có tin vào thông tin từ Internet hay 

không. 01 02 

ST158Q03HA 

Cách so sánh hai trang web khác nhau và quyết định 

thông tin nào liên quan tới công việc ở trường của em 

hơn. 
01 02 

ST158Q04HA 
Hiểu các hậu quả về việc công khai thông tin trên 

mạng Facebook, Instagram v.v. 01 02 

ST158Q05HA 
Cách sử dụng đoạn miêu tả ngắn bên dưới các đường 

dẫn trong danh sách kết quả tìm kiếm. 01 02 

ST158Q06HA 
Cách để phát hiện ra thông tin mang tính chủ quan 

hoặc thiên vị. 01 02 

ST158Q07HA 
Cách để phát hiện ra các thư điện tử rác hay thư đánh 

cắp thông tin. 01 02
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Q33 Em đồng ý hay không đồng ý với những nhận định dưới đây ở mức độ 

nào? 

ST160 
(Hãy xem xét đa dạng các loại tài liệu đọc hiểu như sách, tạp chí, báo, trang web, blog 

hay thư điện tử…) 

 (Hãy đánh dấu X vào một lựa chọn ở mỗi hàng.) 

  
Hoàn toàn 

không đồng ý 

Không 

đồng ý 
Đồng ý 

Hoàntoàn 

đồng ý  

ST160Q01IA Em chỉ đọc nếu phải đọc. 
01 02 03 04 

ST160Q02IA 
Đọc là một trong những sở thích của 

em. 01 02 03 04 

ST160Q03IA 
Em thích nói chuyện về sách với 

người khác.  01 02 03 04

ST160Q04IA Với em, đọc là lãng phí thời gian. 
01 02 03 04

ST160Q05IA Em chỉ đọc để lấy thông tin em cần. 
01 02 03 04
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Q34 Em đọc những tài liệu sau vì em muốn đọc ở mức độ nào? 

 (Hãy tính cả việc đọc trên giấy và trên các phương tiện kỹ thuật số.) 

ST167 
(Hãy đánh dấu X vào một lựa chọn ở mỗi hàng.) 

 

 

Không 
hoặc hầu 

như 
không 

bao giờ 

Một vài 
lần một 

năm 

Khoảng 
một lần 

một tháng 

Vài lần 

một tháng 

Vài lần 

một tuần 

ST167Q01IA Tạp chí 
01 02 03 04 05 

ST167Q02IA Sách hài 
01 02 03 04 05 

ST167Q03IA 
Sách viễn tưởng (tiểu thuyết, 

tường thuật, truyện) 01 02 03 04 05 

ST167Q04IA 
Sách không viễn tưởng (thông 

tin, tài liệu) 01 02 03 04 05 

ST167Q05IA Báo 
01 02 03 04 05 

 

 

  



 

37 

Q35 Nhận định nào dưới đây miêu tả đúng nhất về cách em đọc sách 

(về bất cứ chủ đề nào)? 

ST168 (Hãy đánh dấu X vào một lựa chọn.) 

ST168Q01HA Em hiếm khi hoặc không bao giờ đọc sách. 
01 

ST168Q01HA Em thường đọc sách trên giấy hơn. 
02 

ST168Q01HA 

Em thường đọc sách trên thiết bị kỹ thuật số hơn (Ví 

dụ: máy đọc sách, máy tính bảng, điện thoại thông 

minh, máy tính). 
03 

ST168Q01HA 
Em đọc sách trên giấy và trên các phương tiện kỹ thuật 

số như nhau. 04 

 

  



 

38 

Q36 Em thường dành khoảng bao nhiêu thời gian đọc sách để 

thưởng thức? 

ST175 
(Hãy tính đa dạng các hình thức đọc, như sách, tạp chí, báo, trang web, 

blog, thư điện tử...) 
 

(Hãy đánh dấu X vào một lựa chọn.) 

ST175Q01IA Em không đọc sách để thưởng thức. 
01 

ST175Q01IA 30 phút hoặc ít hơn trong một ngày 
02 

ST175Q01IA Trên 30 phút đến dưới 60 phút một ngày 
03 

ST175Q01IA 1 đến 2 giờ một ngày 
04 

ST175Q01IA Trên 2 giờ một ngày 
05 
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Q37 

 

Em tham gia vào những hoạt động đọc dưới đây ở mức độ nào? 

ST176 
(Hãy đánh dấu X vào một lựa chọn ở mỗi hàng. Nếu em không biết hoạt động đó là gì, 

hãy chọn “Em không biết nó là gì.”) 

  

Em 

không 

biết nó 

là gì 

Không 

hoặc hầu 

như 

không 

bao giờ 

Một vài 

lần một 

tháng 

Một vài 

lần một 

tuần 

Một vài 

lần một 

ngày 

ST176Q01IA Đọc thư điện tử 
01 02 03 04 05

ST176Q02IA 
Trò chuyện trực tuyến (Ví dụ: Zalo, 

Messenger) 01 02 03 04 05

ST176Q03IA Đọc tin tức trực tuyến 
01 02 03 04 05

ST176Q05IA 
Tìm kiếm thông tin trên mạng để 

nghiên cứu một chủ đề đặc biệt 01 02 03 04 05

ST176Q06IA 
Tham gia vào những cuộc thảo luận 

hoặc diễn đàn trực tuyến 01 02 03 04 05

ST176Q07IA 

Tìm kiếm thông tin thực hành trên 

mạng (Ví dụ: lịch trình, sự kiện, 

tiền thưởng, công thức) 
01 02 03 04 05
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Q38 
Em đồng ý hay không đồng ý với những nhận định dưới đây ở mức độ 

nào? 

ST161 (Hãy đánh dấu X vào một lựa chọn ở mỗi hàng.) 

  
Hoàn toàn 

không đồng ý 

Không 

đồng ý 
Đồng ý 

Hoàn 

toàn 

đồng ý 

ST161Q01HA Em là một người đọc tốt. 
01 02 03 04 

ST161Q02HA Em có thể hiểu được những văn bản khó. 
01 02 03 04 

ST161Q03HA Em đọc lưu loát. 
01 02 03 04

ST161Q06HA Em luôn gặp khó khăn về đọc hiểu. 
01 02 03 04 

ST161Q07HA 
Em phải đọc một văn bản vài lần trước 

khi hiểu nó hoàn toàn. 01 02 03 04 

ST161Q08HA 
Em nhận thấy rất khó để trả lời những 

câu hỏi về một văn bản. 01 02 03 04
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 Trong bài thi PISA em đã làm trước khi nghỉ giải lao, em phải đọc một vài văn 

bản và trả lời những câu hỏi đọc hiểu. 

Q39 Em cảm thấy thế nào về những nhiệm vụ đọc hiểu sau? 

ST163 (Hãy đánh dấu X vào một lựa chọn ở mỗi hàng.) 

  
Hoàn toàn 

không đồng ý 

Không 

đồng ý 
Đồng ý 

Hoàn 

toàn 

đồng ý 

ST163Q02HA Có quá nhiều từ em không thể hiểu được. 
01 02 03 04 

ST163Q03HA Nhiều văn bản quá khó đối với em. 
01 02 03 04 

ST163Q04HA 
Em bị lạc khi em phải len lỏi qua những 

trang khác nhau. 01 02 03 04
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Giới thiệu về siêu nhận thức đọc hiểu 

CHIẾN LƯỢC CỦA EM VỀ ĐỌC VÀ HIỂU CÁC VĂN BẢN 

Có một vài chiến lược để đọc các văn bản. Một số chiến lược hiệu quả hoặc hữu dụng 

hơn các chiến lược khác, tùy thuộc vào loại nhiệm vụ đọc hiểu. Những câu hỏi tiếp 

theo trình bày ba nhiệm vụ đọc hiểu khác nhau, theo sau là một danh sách các “chiến 

lược”. Chúng tôi muốn biết ý kiến của em về tính hữu dụng của những chiến lược này 

đối với các nhiệm vụ đọc hiểu khác nhau đó. 

Hãy nghĩ về tính hữu dụng của mỗi chiến lược đối với một nhiệm vụ đọc hiểu được đưa 

ra. Một số chiến lược có thể hữu dụng cho nhiệm vụ đọc hiểu này nhưng lại không hữu 

dụng với nhiệm vụ đọc hiểu khác. 

Hãy cho điểm từ 1 đến 6 với mọi chiến lược. Điểm 1 nghĩa là em nghĩ nó không hữu 

dụng đối với nhiệm vụ đọc hiểu này. Điểm 6 nghĩa là em nghĩ nó rất hữu dụng đối với 

nhiệm vụ đọc hiểu này. 

Em có thể sử dụng điểm số như nhau nhiều hơn một lần nếu em nghĩ hai hay nhiều hơn 

các chiến lược là hữu dụng như nhau, nhưng hãy chỉ đánh dấu X vào một lựa chọn ở 

mỗi hàng. 
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Nhiệm vụ đọc hiểu: Em phải hiểu và ghi nhớ thông tin trong một văn 

bản. 

Q40 Em đánh giá tính hữu dụng của các chiến lược dưới đây đối với việc 

hiểu và ghi nhớ văn bản như thế nào? 

ST164 (Hãy đánh dấu X vào một lựa chọn ở mỗi hàng.) 

 

 

Không hữu 

dụng tí nào   
Rất hữu dụng 

 

 
(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

ST164Q01IA 
Em tập trung vào các phần văn bản 

dễ hiểu. 01 02 03 04 05 06 

ST164Q02IA Em đọc lướt văn bản hai lần. 
01 02 03 04 05 06 

ST164Q03IA 
Sau khi đọc văn bản, em thảo luận 

nội dung của nó với người khác. 01 02 03 04 05 06 

ST164Q04IA 
Em gạch chân các phần quan trọng 

của văn bản. 01 02 03 04 05 06 

ST164Q05IA 
Em tóm tắt văn bản bằng từ ngữ 

của mình. 01 02 03 04 05 06 

ST164Q06IA 
Em đọc văn bản to cho một người 

khác. 01 02 03 04 05 06 
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 Nhiệm vụ đọc hiểu: Em vừa mới đọc hai trang văn bản dài và khá khó về 

sự biến động của mực nước trong hồ ở Châu Phi. Em phải viết một bài tóm 

tắt. 

Q41 Em đánh giá tính hữu dụng của các chiến lược dưới đây để viết bài tóm tắt 

cho văn bản dài hai trang này như thế nào? 

ST165 

(Hãy đánh dấu X vào một lựa chọn ở mỗi hàng.) 

 

 

Không hữu 
dụng tí nào 

  
Rất hữu dụng 

 

 
(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

ST165Q01IA 

Em viết bài tóm tắt. Sau đó em kiểm tra xem 

mỗi đoạn đã được thể hiện trong bài tóm tắt 

chưa, vì nội dung của mỗi đoạn nên được 

bao hàm. 

01 02 03 04 05 06 

ST165Q02IA 
Em cố gắng chép chính xác các câu nhiều 

nhất có thể. 01 02 03 04 05 06 

ST165Q03IA 
Trước khi viết tóm tắt, em đọc văn bản 

nhiều lần nhất có thể. 01 02 03 04 05 06 

ST165Q04IA 

Em kiểm tra cẩn thận xem các số liệu quan 

trọng nhất của văn bản đã được trình bày 

trong bài tóm tắt chưa. 
01 02 03 04 05 06 

ST165Q05IA 

Em đọc qua văn bản, gạch chân các câu 

quan trọng nhất. Sau đó em viết chúng bằng 

từ ngữ của mình thành bản tóm tắt. 
01 02 03 04 05 06 
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Nhiệm vụ đọc hiểu: Em nhận được một tin nhắn trong hộp thư đến từ 

một người điều hành hãng điện thoại nổi tiếng nói với em rằng em là một 

trong những người chiến thắng chiếc điện thoại thông minh. Người này 

gửi yêu cầu em nhấp vào đường dẫn để điền dữ liệu của em vào biểu mẫu 

để họ có thể gửi cho em chiếc điện thoại. 

Q42 Theo ý kiến của em, những chiến lược dưới đây liên quan tới tin nhắn 

này thích hợp ở mức độ nào? 

ST166 (Hãy đánh dấu X vào một lựa chọn ở mỗi hàng.) 

  
Không thích hợp chút 

nào 

Rất thích hợp 

  
(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

ST166Q01HA 
Trả lời thư và hỏi thêm thông tin về chiếc 

điện thoại thông minh 01 02 03 04 05 06 

ST166Q02HA Kiểm tra địa chỉ email của người gửi 
01 02 03 04 05 06 

ST166Q03HA 
Nhấp vào đường dẫn để điền biểu mẫu 

càng sớm càng tốt 01 02 03 04 05 06 

ST166Q04HA Xóa thư mà không nhấp vào đường dẫn 
01 02 03 04 05 06 

ST166Q05HA 

Kiểm tra trang web của nhà điều hành 

điện thoại di động xem chiếc điện thoại 

có được đề cập không 
01 02 03 04 05 06 
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Câu hỏi dưới đây hỏi về mức độ hài lòng của em với cuộc sống của 

mình, theo thang đo từ “0” đến”10”. Số “0” nghĩa là em cảm thấy 

‘hoàn toàn không hài lòng’ và số “10” nghĩa là ‘em hoàn toàn hài 

lòng.’ 

Q43 
ST016 

Nhìn chung, em cảm thấy hài lòng với cuộc sống thường ngày 

của em ở mức độ nào?  
 

(Hãy đánh dấu X vào một lựa chọn.) 
 

ST016Q01NA 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

 Hoàn toàn 

không hài 

lòng 
       

Hoàn toàn 

hài lòng 
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Q44 Nghĩ về trường học của em: Em đồng ý với những nhận định dưới 

đây ở mức độ nào?  

ST036 (Hãy đánh dấu X vào một lựa chọn ở mỗi hàng.) 

  
Hoàn 

toàn 

đồng ý 

Đồng ý 
Không 

đồng ý 

Hoàn 

toàn 

không 

đồng ý 

ST036Q05TA 
Cố gắng chăm chỉ ở trường sẽ giúp em 

có được một công việc tốt.  01 02 03 04 

ST036Q06TA 
Cố gắng chăm chỉ ở trường sẽ giúp em 

vào được trường đại học tốt. 01 02 03 04 

ST036Q08TA Chăm chỉ ở trường là điều quan trọng. 
01 02 03 04 
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Q45 Em mong muốn hoàn thành chương trình học nào dưới đây? 

ST225 (Hãy đánh dấu X vào tất cả các lựa chọn phù hợp.) 

ST225Q01HA Trung học Cơ sở 
01 

ST225Q02HA Trung cấp   
01 

ST225Q03HA Trung học Phổ thông 
01 

ST225Q04HA Cao đẳng 
01 

ST225Q05HA Đại học  
01 

ST225Q06HA Sau Đại học (Thạc sĩ, Tiến sĩ) 
01 
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Q46 
ST114 

Em muốn làm công việc gì khi em 30 tuổi?  

ST114Q01TA (Hãy viết tên nghề nghiệp.)_________________________ 01 
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Q47 Em đồng ý với những nhận định dưới đây ở mức độ nào? 

ST181 (Hãy đánh dấu X vào một lựa chọn ở mỗi hàng.) 

  
Hoàn toàn 

không 

đồng ý 

Không 

đồng ý 
Đồng ý 

Hoàn toàn 

đồng ý 

ST181Q02HA 
Em thích làm việc trong tình huống liên 

quan đến sự cạnh tranh với người khác. 01 02 03 04 

ST181Q03HA 
Đó là điều quan trọng với em khi hoàn 

thành một nhiệm vụ tốt hơn người khác. 01 02 03 04 

ST181Q04HA 
Em cố gắng hơn khi em tham gia cuộc 

thi với người khác. 01 02 03 04 
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Q48 Em đồng ý với những nhận định dưới đây về bản thân em ở mức độ 

nào? 

ST182 (Hãy đánh dấu X vào một lựa chọn ở mỗi hàng.) 
 

 
Hoàn toàn 

không 

đồng ý 

Không 

đồng ý 
Đồng ý 

Hoàn toàn 

đồng ý 

ST182Q03HA 

Em tìm thấy sự thỏa mãn khi làm việc 

chăm chỉ như em có thể làm. 01 02 03 04 

ST182Q04HA 

Khi bắt đầu một nhiệm vụ, em kiên trì 

cho đến khi nó được hoàn thành.  01 02 03 04 

ST182Q05HA 

Phần thú vị em nhận được khi làm việc 

là thấy mình tiến bộ hơn so với lần 

trước. 
01 02 03 04 

ST182Q06HA 

Nếu em không giỏi việc gì đó, em sẽ vật 

lộn để thành thục nó hơn là chuyển sang 

làm thứ mà em giỏi. 
01 02 03 04
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Q49 Em đồng ý với những nhận định dưới đây ở mức độ nào? 

ST183 (Hãy đánh dấu X vào một lựa chọn ở mỗi hàng.) 

 

 
Hoàn toàn 

không 

đồng ý 

Không 

đồng ý 
Đồng ý 

Hoàn toàn 

đồng ý 

ST183Q01HA 

Khi em thất bại, em lo lắng về điều mọi 

người nghĩ về em. 01 02 03 04 

ST183Q02HA 

Khi em thất bại, em sợ rằng mình không 

đủ năng lực. 01 02 03 04 

ST183Q03HA 

Khi em thất bại, nó làm em nghi ngờ về 

những kế hoạch của mình trong tương 

lai. 
01 02 03 04 
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Q50 Em đồng ý với những nhận định dưới đây về bản thân em ở mức 

độ nào? 

ST184 (Hãy đánh dấu X vào một lựa chọn.) 

  
Hoàn toàn 

không đồng 

ý 

Không 

đồng ý 
Đồng ý 

Hoàn 

toàn 

đồng ý 

ST184Q01HA 
Sự thông minh của bản thân là điều 

mà em không thể thay đổi nhiều được. 01 02 03 04
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Q51 Em đồng ý với những nhận định dưới đây về bản thân em ở mức 

độ nào? 

ST185 (Hãy đánh dấu X vào một lựa chọn ở mỗi hàng.) 

 
 

Hoàn toàn 

không 

đồng ý 

Không 

đồng ý 
Đồng ý 

Hoàn toàn 

đồng ý 

ST185Q01HA 
Cuộc sống của em có ý nghĩa hoặc 

mục đích rõ ràng.  
01 02 03 04 

ST185Q02HA 
Em đã khám phá ra một ý nghĩa tốt 

đẹp cho cuộc sống của mình.  
01 02 03 04 

ST185Q03HA 
Em ý thức rõ điều gì đem lại ý nghĩa 

cho cuộc đời mình. 
01 02 03 04 
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Q52 Suy nghĩ về bản thân và cảm giác thông thường của em: Em 

thường cảm thấy như thế nào với các miêu tả dưới đây? 

ST186 (Hãy đánh dấu X vào một lựa chọn ở mỗi hàng.) 

  Không 

bao giờ 
Ít khi  

Thỉnh 

thoảng 

Thường 

xuyên 

ST186Q05HA Hạnh phúc 
01 02 03 04 

ST186Q06HA Sợ hãi  
01 02 03 04 

ST186Q07HA Hăng hái 
01 02 03 04 

ST186Q10HA Khổ sở  
01 02 03 04 

ST186Q09HA Tự hào 
01 02 03 04 

ST186Q02HA  Lo ngại  
01 02 03 04 

ST186Q01HA Hân hoan  
01 02 03 04 

ST186Q08HA Buồn rầu  
01 02 03 04 

ST186Q03HA Vui mừng 
01 02 03 04 
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Q53 Nghĩ về mục tiêu của em ở trường: Những điều dưới đây đúng 

với em ở mức độ nào? 
ST208 

(Hãy đánh dấu X vào một lựa chọn ở mỗi hàng.) 

 
 Rất giống 

với em  

Gần như 

là giống 

em 

Giống em 

một chút 

Không 

giống em 

lắm 

Không 

giống em 

chút nào 

ST208Q01HA 
Mục tiêu của em là học nhiều 

nhất có thể. 01 02 03 04 05 

ST208Q02HA 

Mục tiêu của em là nắm vững 

hoàn toàn các kiến thức được 

trình bày trên lớp. 
01 02 03 04 05 

ST208Q04HA 

Mục tiêu của em là hiểu được 

nội dung của các lớp học thấu 

đáo nhất có thể. 
01 02 03 04 05 
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Q54 Em đồng ý với những nhận định dưới đây ở mức độ nào? 

ST188 (Hãy đánh dấu X vào một lựa chọn ở mỗi hàng.) 

 

 
Hoàn toàn 

không đồng 

ý 

Không 

đồng ý 
Đồng ý 

Hoàn toàn 

đồng ý 

ST188Q01HA 
Em thường giải quyết việc bằng cách 

này hay cách khác 01 02 03 04 

ST188Q02HA 
Em cảm thấy tự hào khi em hoàn 

thành xong các công việc. 01 02 03 04 

ST188Q03HA 
Em thấy em có thể giải quyết nhiều 

việc cùng một lúc. 01 02 03 04 

ST188Q06HA 

Niềm tin của em vào chính mình giúp 

em vượt qua những thời khắc khó 

khăn. 
01 02 03 04 

ST188Q07HA 

Khi em ở trong tình thế khó khăn, em 

thường xuyên có thể tìm ra cách để 

thoát khỏi nó. 
01 02 03 04 
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Q55 Hãy nghĩ về trường học của em: em đồng ý với các nhận định 

dưới đây ở mức độ nào? 

ST034 (Hãy đánh dấu X vào một lựa chọn ở mỗi hàng.) 
  

Hoàn toàn 

đồng ý 
Đồng ý

Không 

đồng ý

Hoàn toàn 

không 

đồng ý

ST034Q01TA 

Em cảm thấy mình là người 

ngoài (hoặc đứng ngoài một số 

việc) ở trường. 
01 02 03 04 

ST034Q02TA Em kết bạn dễ dàng ở trường.  
01 02 03 04 

ST034Q03TA 
Em cảm thấy em thuộc về 

trường.  01 02 03 04 

ST034Q04TA 
Em cảm thấy lúng túng và 

ngượng ngùng khi ở trường.  01 02 03 04 

ST034Q05TA 
Dường như mọi học sinh khác 

thích em.  01 02 03 04 

ST034Q06TA Em cảm thấy cô đơn ở trường.  
01 02 03 04 
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Q56 Em nghĩ mình có thể tự thực hiện các nhiệm vụ dưới đây ở mức độ 

nào? 

ST196 (Hãy đánh dấu X vào một lựa chọn ở mỗi hàng.) 
 

 

Em 

không 

thể làm 

được 

Em gặp 

khó khăn 

khi tự 

thực hiện 

Em có 

thể làm 

với một 

chút cố 

gắng 

Em có thể 

làm một 

cách dễ 

dàng 

ST196Q02HA 

Giải thích về việc xả khí CO2 ảnh 

hưởng như thế nào tới biến đổi khí hậu. 

 
01 02 03 04 

ST196Q03HA 

Xây dựng mối liên kết giữa giá cả của 

các sản phẩm dệt may với điều kiện làm 

việc tại nước sản xuất. 
01 02 03 04 

ST196Q04HA 

Thảo luận các lý do khác nhau về việc 

tại sao mọi người lại trở thành người tị 

nạn. 
01 02 03 04 

ST196Q05HA 

Giải thích tại sao một số nước chịu tác 

động của biến đổi khí hậu nhiều hơn các 

quốc gia khác. 
01 02 03 04 

ST196Q06HA 

Giải thích về vấn đề khủng hoảng kinh 

tế ở một nước có ảnh hưởng như thế 

nào đến nền kinh tế toàn cầu. 
01 02 03 04 

ST196Q07HA 
Thảo luận về các hậu quả của sự phát 

triển kinh tế đối với môi trường. 01 02 03 04 
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Q57 Em biết về  những chủ đề dưới đây ở mức độ nào ? 

ST197 (Hãy đánh dấu X vào một lựa chọn ở mỗi hàng.) 
 

 

Em chưa 

bao giờ 

nghe về 

điều này 

Em đã nghe 

về chủ đề 

này nhưng 

không thể 

giải thích 

chính xác 

nó là gì.  

Em biết 

một chút và 

có thể giải 

thích được 

những vấn 

đề thông 

thường. 

Em biết 

rất rõ và 

có thể 

giải 

thích 

chính 

xác 

ST197Q01HA 
Biến đổi khí hậu và sự nóng lên 

toàn cầu 01 02 03 04 

ST197Q02HA 
Sức khỏe toàn cầu (Ví dụ: dịch 

bệnh) 01 02 03 04 

ST197Q04HA 
Di cư (sự dịch chuyển  của con 

người) 01 02 03 04

ST197Q07HA Xung đột quốc tế 
01 02 03 04 

ST197Q08HA 

Nạn đói hay nạn suy dinh dưỡng ở 

các khu vực khác nhau trên thế 

giới 
01 02 03 04 

ST197Q09HA Nguyên nhân của nạn đói 
01 02 03 04 

ST197Q12HA 

Sự bình đẳng giữa nam và nữ ở 

các khu vực khác nhau trên thế 

giới  
01 02 03 04 
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Q58 Những trường hợp dưới đây miêu tả phù hợp với em ở mức độ nào? 

ST215 (Hãy đánh dấu X vào một lựa chọn ở mỗi hàng.) 

  
Rất giống 

với em  

Hầu như 

là giống  

Giống 

một chút 

Không 

giống 

lắm 

Không 

giống 

chút nào 

ST215Q01HA 

Em cố gắng nhìn vào quan điểm của 

mọi người về một bất đồng trước khi 

đưa ra quyết định. 
01 02 03 04 05

ST215Q02HA 

Em tin rằng mỗi vấn đề đều có hai 

mặt của nó và cố gắng nhìn vào cả 

hai mặt đó. 
01 02 03 04 05

ST215Q03HA 

Em thỉnh thoảng cố gắng hiểu bạn 

mình hơn bằng cách nhìn nhận sự 

việc theo quan điểm của bạn. 
01 02 03 04 05

ST215Q04HA 

Trước khi phê bình ai, em cố gắng 

tưởng tượng mình sẽ cảm thấy thế 

nào nếu mình ở trong hoàn cảnh của 

họ   

01 02 03 04 05

ST215Q05HA 

Khi em bực mình ai đó, em cố gắng 

chấp nhận quan điểm của họ một 

chút. 
01 02 03 04 05
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Q59 Những trường hợp dưới đây miêu tả phù hợp với em ở mức độ nào? 

ST216 (Hãy đánh dấu X vào một lựa chọn ở mỗi hàng.) 

  
Rất giống 

với em  

Hầu như 

là giống  

Giống 

một chút 

Không 

giống 

lắm 

Không 

giống 

chút nào 

ST216Q01HA 

Em có thể giải quyết các tình huống bất 

thường. 01 02 03 04 05

ST216Q02HA 

Em có thể thay đổi cách ứng xử của mình 

để phù hợp với yêu cầu của hoàn cảnh 

mới.  
01 02 03 04 05

ST216Q03HA 

Em có thể thích ứng với những hoàn cảnh 

khác nhau ngay cả khi bị áp lực hoặc 

căng thẳng  
01 02 03 04 05

ST216Q04HA 

Em có thể dễ dàng thích nghi với một nền 

văn hóa mới  01 02 03 04 05

ST216Q05HA 

Khi cùng em và mọi người đối mặt với 

tình huống khó khăn, em có thể nghĩ ra 

cách để giải quyết tình huống đó. 
01 02 03 04 05

ST216Q06HA 

Em có khả năng vượt qua những khó 

khăn trong khi tương tác với mọi người 

đến từ các nền văn hóa khác nhau. 
01 02 03 04 05
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 Hãy tưởng tượng em đang nói chuyện bằng tiếng mẹ đẻ với người có 

tiếng mẹ đẻ khác của em. 

Q60 Em đồng ý với các nhận định dưới đây ở mức độ nào? 

ST218 (Hãy đánh dấu X vào một lựa chọn ở mỗi hàng.) 

  

Hoàn 

toàn 

không 

đồng ý 

Không 

đồng ý 
Đồng ý 

Hoàn 

toàn 

đồng ý 

ST218Q01HA 
Em quan sát phản ứng của họ một 

cách cẩn thận. 01 02 03 04 

ST218Q02HA 

Em thường xuyên kiểm tra xem bọn 

em có đang hiểu nhau chính xác 

không. 
01 02 03 04 

ST218Q03HA 
Em cẩn thận lắng nghe những gì họ 

nói. 01 02 03 04 

ST218Q04HA Em chọn từ ngữ cẩn thận. 
01 02 03 04 

ST218Q05HA 
Em đưa ra những ví dụ thực tế để giải 

thích ý kiến của em. 01 02 03 04 

ST218Q06HA Em giải thích mọi thứ rất cẩn thận. 
01 02 03 04 

ST218Q07HA 

Nếu gặp vấn đề về giao tiếp, em tìm 

các phương pháp để xoay quanh nó 

(VD: sử dụng cử chỉ, giải thích lại, 

viết v.v) 

01 02 03 04
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Q61 Em có tham gia vào các hoạt động dưới đây không? 

ST222 (Hãy đánh dấu X vào một lựa chọn ở mỗi hàng.) 
 

 Có Không

ST222Q01HA 

Em cắt giảm nguồn năng lượng sử dụng ở nhà (VD giảm 

nhiệt độ lò sưởi hoặc điều hòa hay tắt điện khi ra khỏi 

phỏng) để bảo vệ môi trường.  
01 02 

ST222Q03HA 
Em chọn một vài sản phẩm vì lý do môi trường hoặc đạo 

đức, mặc dù chúng đắt hơn một chút. 01 02 

ST222Q04HA 
Em ký vào những kiến nghị về xã hội hoặc môi trường trực 

tuyến. 01 02 

ST222Q05HA 
Em cập nhật các sự kiện trên thế giới qua Facebook hoặc 

Instagram. 01 02 

ST222Q06HA 
Em tẩy chay những sản phẩm hoặc công ty vì các lý do 

chính trị, đạo đức hay môi trường. 01 02

ST222Q08HA Em tham gia các hoạt động thúc đẩy bình đẳng giới. 
01 02 

ST222Q09HA Em tham gia các hoạt động bảo vệ môi trường. 
01 02 

ST222Q10HA 
Em thường đọc các trang web về những vấn đề xã hội quốc 

tế (VD nghèo đói, quyền con người). 01 02 
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Q62 
Những trường hợp dưới đây miêu tả phù hợp với em ở mức độ nào? 

ST214 (Hãy đánh dấu X vào một lựa chọn ở mỗi hàng.) 

 

 
Rất giống 

với em  

Hầu 

như là 

giống  

Giống 

một chút 

Không 

giống 

lắm 

Không 

giống 

chút nào 

ST214Q01HA 

Em muốn học cách sống của 

người dân ở các nước khác nhau.  01 02 03 04 05

ST214Q02HA 

Em muốn học nhiều hơn về các 

tôn giáo trên thế giới. 01 02 03 04 05

ST214Q03HA 

Em thích thú về cách mọi người 

đến từ các nền văn hóa khác nhau 

nhìn nhận thế giới. 
01 02 03 04 05

ST214Q06HA 

Em thích tìm hiểu về truyền thống 

của các nền văn hóa khác.  01 02 03 04 05
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Q63 Em có liên lạc với người ở quốc gia khác không?  

ST220 (Hãy đánh dấu X vào một lựa chọn ở mỗi hàng.) 
 

 Có  Không 

ST220Q01HA Trong gia đình em  
01 02 

ST220Q02HA Ở trường học 
01 02 

ST220Q03HA Trong khu vực hàng xóm của em  
01 02 

ST220Q04HA Trong số các  bạn bè của em 
01 02 
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Q64 Những trường hợp dưới đây miêu tả phù hợp với em ở mức độ nào? 

ST217 (Hãy đánh dấu X vàomột lựa chọn ở mỗi hàng.) 

 

 
Rất giống 

với em  

Hầu như 

là giống  

Giống 

một chút 

Không 

giống 

lắm 

Không 

giống 

chút nào 

ST217Q01HA 

Em tôn trọng mọi người đến từ các nền 

văn hóa khác như những cá nhân bình 

đẳng. 
01 02 03 04 05 

ST217Q02HA 

Em đối xử tôn trọng với mọi người bất 

kể nền văn hóa của họ là gì. 01 02 03 04 05

ST217Q03HA 

Em dành một không gian cho mọi 

người đến từ các nền văn hóa khác 

nhau bộc lộ bản thân. 
01 02 03 04 05

ST217Q04HA 

Em tôn trọng những giá trị của mọi 

người đến từ các nền văn hóa khác 

nhau 
01 02 03 04 05

ST217Q05HA 

Em coi trọng ý kiến của mọi người đến 

từ các nền văn hóa khác nhau 01 02 03 04 05
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Q65 Em đồng ý với các nhận định dưới đây ở mức độ nào? 

ST219 (Hãy đánh dấu X vào một lựa chọn ở mỗi hàng.) 

 
 

 

Hoàn toàn 

không đồng 

ý 

Không 

đồng ý 
Đồng ý 

Hoàn 

toàn 

đồng ý 

ST219Q01HA 
Em nghĩ mình là một công dân toàn 

cầu. 01 02 03 04 

ST219Q02HA 

Khi em thấy một số người trên thế giới 

sống trong những điều kiện nghèo nàn, 

em thấy mình có trách nhiệm phải làm 

gì đó về vấn đề này. 

01 02 03 04 

ST219Q03HA 

Em nghĩ rằng hành động của mình có 

thể tác động đến mọi người ở quốc gia 

khác. 
01 02 03 04 

ST219Q04HA 

Đó là một điều đúng đắn khi tẩy chay 

những công ty cung cấp điều kiện làm 

việc tồi tàn cho người lao động. 
01 02 03 04 

ST219Q05HA 
Em có thế làm điều gì đó đối với những 

vấn đề của thế giới. 01 02 03 04 

ST219Q06HA 
Xây dựng một môi trường toàn cầu là 

điều quan trọng với em 01 02 03 04 
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Q66 Mọi người đang di cư từ nước này sang nước khác ngày càng nhiều. 

Em đồng ý với những nhận định dưới đây về những người nhập cư 

ở mức độ nào?  

ST204 (Hãy đánh dấu X vào một lựa chọn ở mỗi hàng.) 
 

 

Hoàn 

toàn 

không 

đồng ý 

Không 

đồng ý 
Đồng ý 

Hoàn 

toàn đồng 

ý 

ST204Q02HA 

Trẻ em nhập cư nên có cơ hội học 

tập giống với trẻ em khác ở đất nước 

đó.  
01 02 03 04 

ST204Q03HA 

Người nhập cư sống tại nước đó vài 

năm nên có cơ hội bỏ phiếu trong các 

đợt bầu cử. 
01 02 03 04 

ST204Q04HA 

Người nhập cư nên có cơ hội tiếp tục 

duy trì phong tục và lối sống riêng 

của mình. 
01 02 03 04 

ST204Q05HA 

Người nhập cư nên có mọi quyền 

giống như mọi người dân trong nước 

đó. 
01 02 03 04 
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Q67 Có bao nhiêu ngôn ngữ, bao gồm cả ngôn ngữ em nói ở nhà, 

em và bố mẹ em sử dụng tốt để giao tiếp với người khác? 

ST177 (Hãy đánh dấu X vào một lựa chọn ở mỗi hàng.) 
 

 Một Hai Ba 
Bốn hoặc 

nhiều hơn 

ST177Q01HA Em 
01 02 03 04 

ST177Q02HA Mẹ em 
01 02 03 04 

ST177Q03HA Bố em  
01 02 03 04 
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Q68 Em học bao nhiêu ngoại ngữ ở trường trong năm học này?  

ST189 
(Hãy viết số môn ngoại ngữ. Hãy viết số ‘0’ nếu em không học khóa ngoại ngữ 

nào ở trong năm học này.) 

ST189Q01HA Số môn ngoại ngữ _____________________01 
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Q69 Em có học những điều dưới đây ở trường không?  

ST221 (Hãy đánh dấu X vào một lựa chọn ở mỗi hàng.) 

  Có Không 

ST221Q01HA 
Em học về mối tương quan giữa các nền kinh tế trên 

thế giới. 01 02 

ST221Q02HA 
Em học về cách giải quyết xung đột với các bạn khác 

trong lớp. 01 02 

ST221Q03HA Em học về những nền văn hóa khác nhau. 
01 02 

ST221Q04HA 
Chúng em đọc báo, tìm kiếm bản tin trên mạng hoặc 

xem tin tức cùng nhau ở trong lớp học. 01 02

ST221Q05HA 
Em thường xuyên được Thầy/Cô đề nghị đưa ra quan 

điểm cá nhân về các tin tức quốc tế.  01 02 

ST221Q06HA 
Em tham gia vào các sự kiện đa văn hóa trong toàn 

năm học. 01 02 

ST221Q07HA 

Em tham gia những buổi thảo luận trên lớp về các sự 

kiện trên thế giới như một phần trong hoạt động dạy 

học chính quy. 
01 02 

ST221Q08HA 
Em phân tích các vấn đề toàn cầu cùng các bạn trong 

lớp theo từng nhóm nhỏ.  01 02 

ST221Q09HA 

Em học về cách mà mọi người đến từ các nền văn 

hóa khác nhau có thể có những quan điểm khác nhau 

về một vài vấn đề. 
01 02 

ST221Q11HA 
Em học cách giao tiếp với mọi người có xuất thân từ 

bối cảnh sống khác nhau.  01 02 
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Q70 Nghĩ về giáo viên ở trường em: Bao nhiêu Thầy/Cô đúng với những 

nhận định dưới đây? 

ST223 (Hãy đánh dấu X vào một lựa chọn ở mỗi hàng.) 

 
 

Không 

hoặc hầu 

như không 

Thầy/Cô 

nào 

Một vài 

Thầy/Cô 

Phần 

lớn các 

Thầy/Cô 

Tất cả 

hoặc 

hầu như 

tất cả 

các 

Thầy/Cô 

ST223Q02HA 
Họ có cách tiếp cận sai về lịch sử của 

một số nhóm văn hóa. 01 02 03 04 

ST223Q04HA 
Họ nói những điều tiêu cực về các cá 

nhân đến từ một số nhóm văn hóa. 01 02 03 04 

ST223Q05HA 

Họ đổ lỗi cho người đến từ một số nền 

văn hóa đối với các vấn đề mà Việt 

Nam đang đối mặt. 
01 02 03 04 

ST223Q08HA 

Họ có sự kỳ vọng học thuật thấp hơn 

đối với các học sinh đến từ một số 

nhóm văn hóa. 
01 02 03 04 
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Q71 Nghĩ về năm học này: Em đồng ý hay không đồng ý với những nhận 

định dưới đây ở mức độ nào?  

ST123 (Hãy đánh dấu X vào chỉ một lựa chọn ở mỗi hàng.) 

  
Hoàn toàn 

không 

đồng ý 

Không 

đồng ý 
Đồng ý 

Hoàn toàn 

đồng ý  

ST123Q02NA 
Bố mẹ em ủng hộ những nỗ lực và 

kết quả học tập của em ở trường.  01 02 03 04 

ST123Q03NA 
Bố mẹ em hỗ trợ em khi em gặp 

khó khăn ở trường. 01 02 03 04 

ST123Q04NA Bố mẹ em khuyến khích em tự tin. 
01 02 03 04 
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Q72 Nghĩ về trường học của em: Những nhận định dưới đây đúng ở 

mức độ nào? 

ST205 (Hãy đánh dấu X vào một lựa chọn ở mỗi hàng.) 

 
Học sinh n  

Không 

đúng chút 

nào 

Hơi đúng  Rất đúng 
Cực kì 

đúng 

ST205Q01HA 
Học sinh có vẻ coi trọng sự cạnh 

tranh. 
01 02 03 04 

ST205Q02HA 
Dường như các học sinh đang cạnh 

tranh với nhau. 
01 02 03 04 

ST205Q03HA 

Học sinh có chung cảm nghĩ rằng 

việc cạnh tranh với người khác là 

quan trọng 

01 02 03 04 

ST205Q04HA 
Học sinh cảm thấy mình đang bị so 

sánh với bạn khác. 
01 02 03 04 
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Q73 Em phải học bao nhiêu tiết học trong một tuần với các môn học 

sau đây? 

ST059 (Hãy viết số tiết học vào mỗi dòng. Viết “0” (số không) nếu em không có.) 

ST059Q01TA Số tiết học trong một tuần của môn Ngữ văn ___________________01 

ST059Q02TA Số tiết học trong một tuần của môn Toán ___________________01 

ST059Q03TA 
Số tiết học trong một tuần của tất cả các môn Khoa 

học (Vật lý, Hoá học, Sinh học, Công nghệ) 
___________________01 

ST059Q04HA Số tiết học trong một tuần của môn Ngoại ngữ ___________________01 
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Q74 Trong một tuần đầy đủ, bình thường, em phải học tổng cộng bao 

nhiêu tiết học? 

ST060 
(Hãy viết số tiết học trong một tuần.) 

ST060Q01NA Số lượng TỔNG CỘNG các tiết học _________________01 
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Q75 Trung bình mỗi tiết học kéo dài bao nhiêu phút? 

ST061 
(Hãy viết số phút của một tiết học.) 

ST061Q01NA Số phút trung bình của một tiết học _________________01 
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Q76 Trong hai tuần đầy đủ vừa qua ở trường, những hiện tượng dưới 

đây diễn ra ở mức độ nào?  

ST062 (Hãy đánh dấu X vào một lựa chọn ở mỗi hàng.) 

  
Không 

bao giờ 

Một đến2 

lần 

3 đến bốn 

lần 

5 lần hoặc 

nhiều 

ST062Q01TA Em trốn học cả ngày. 
01 02 03 04 

ST062Q02TA Em trốn học một vài tiết. 
01 02 03 04 

ST062Q03TA Em đi học muộn. 
01 02 03 04 
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Q77 

 

Trong vòng 12 tháng qua, em trải qua những điều dưới đây ở trường 

với mức độ thường xuyên như thế nào? 

ST038 (Một vài điều cũng có thể xảy ra trên phương tiện thông tin xã hội.) 

 (Hãy đánh dấu X vào một lựa chọn ở mỗi hàng.) 

  

Không 

hoặc hầu 

như không 

bao giờ 

Một vài 

lần một 

năm 

Một vài 

lần một 

tháng  

Một lần 

một tuần 

hoặc nhiều 

hơn  

ST038Q03NA 
Các bạn loại em ra mọi chuyện một cách 

có mục đích. 01 02 03 04 

ST038Q04NA Học sinh khác cười nhạo em. 
01 02 03 04 

ST038Q05NA Em bị các học sinh khác đe dọa. 
01 02 03 04 

ST038Q06NA 
Các học sinh khác lấy hoặc phá hoại đồ 

dùng của em. 01 02 03 04 

ST038Q07NA 
Em bị các học sinh khác đánh hoặc xô 

đẩy. 01 02 03 04 

ST038Q08NA 
Các học sinh khác lan truyền những lời 

đồn thô tục về em. 01 02 03 04 
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Q78 Em đồng ý với những nhận định dưới đây ở mức độ nào? 

ST207 (Hãy đánh dấu X vào một lựa chọn ở mỗi hàng.) 

  
Hoàn toàn 

không đồng ý 

Không 

đồng ý 

Đồng 

ý 

Hoàn toàn 

đồng ý  

ST207Q01HA 
Điều đó làm em cáu khi không ai bảo vệ 

các học sinh bị bắt nạt. 01 02 03 04 

ST207Q02HA 
Đó là một việc làm tốt khi giúp đỡ các 

học sinh không thể tự bảo vệ mình. 01 02 03 04 

ST207Q03HA 
Đó là một việc làm sai trái khi tham gia 

bắt nạt người khác. 01 02 03 04 

ST207Q04HA 
Em thấy tồi tệ khi chứng kiến các học 

sinh khác bị bắt nạt. 01 02 03 04 

ST207Q05HA 
Em thích khi ai đó đứng lên bảo vệ các 

bạn học sinh đang bị bắt nạt. 01 02 03 04 
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Q79 Nghĩ về trường học của em: Những nhận định dưới đây đúng ở 

mức độ nào? 

ST206 (Hãy đánh dấu X vào một lựa chọn ở mỗi hàng.) 

 
 

 
Không 

đúng 

chút nào 

Hơi đúng  Rất đúng 
Cực kì 

đúng 

ST206Q01HA Học sinh có vẻ coi trọng sự hợp tác. 
01 02 03 04 

ST206Q02HA 
Dường như các học sinh đang hợp 

tác với nhau. 
01 02 03 04 

ST206Q03HA 
Học sinh có chung cảm nghĩ rằng 

việc hợp tác với nhau là quan trọng 
01 02 03 04 

ST206Q04HA 
Học sinh cảm thấy mình được 

khuyến khích hợp tác với bạn khác. 
01 02 03 04 
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Cảm ơn em đã hợp tác hoàn thành  

phiếu hỏi này! 

 
 

 


